BÀI TẬP VỀ NHÀ MÔN HÓA HỌC 12

(Chuyên đề 2, tiết 1)

Câu 1: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là

A. natri hiđroxit.
B. anilin.
C. natri axetat.
D. amoniac.

Câu 2: Cho các amin sau: (1) (CH3)2CH-NH2, (2) CH3CH​2NH​2, (3) CH3CH2CH​2NHCH3,  
(4) C2H5NH2. Số amin bậc một là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 3: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là

A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.
B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

Câu 4: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

A. H2N-CH2-NH2.
B. (CH3)2CH-NH2.
C. CH3-NH-CH3.
D. (CH3)3N

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Câu 6: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức X cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử  của X là

A. C3H7NH2.
B. C2H5N.
C. CH5N.
D. C3H9N.

Câu 7: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào?


A. Nhóm NH2- còn 1 cặp electron tự do chưa tham gia liên kết.


B. Nhóm NH2- có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N.


C. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.


D. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3
Câu 8: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch NaCl. 
B. dung dịch HCl. 
C. nước Br2. 

D. dung dịch NaOH

Câu 9 : Trong số các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2): 

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH. 

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. 

(3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime. 

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. 

Các phát biểu đúng là

A. (1), (2), (3)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (3), (4)
D. (2), (3), (4)

Câu 10: Đốt cháy một amin no đơn chức mạch hở X thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol 8:11.  CTPT của X là

       A. CH5N


B. C2H7N

C. C3H9N 

D. C4H11N

Câu 11: Alanin và anilin đều phản ứng được với

A. NaOH.                  
B. HCl.                      C. dung dịch Br2.           D. dung dịch KOH.

Câu 12: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch brom tạo kết tủa trắng?

A. etylamin.
B. glyxin.
C. alanin.
D. anilin.

Câu 13: Để trung hòa 30 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 11,25% cần dùng 75ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H5N.
B. C2H7N.
C. C3H7N.
D. CH5N
Câu 14: Cho 20,65 g hỗn hợp X gồm 3 amin: propylamin, etylmetylamin, trimetylamin tác dụng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 0,4M. Giá trị của V là: 
A. 0,875 lit.

B. 1,5 lit.   

C. 1,20 lit.   


D. 1,75 lit.

Câu 15: Cho chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

           A. 10,8
  B. 9,4
C. 8,2
D. 9,6

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ( C2H4, C3H6,  C2H7N, C2H8N2 ) bằng không khí vừa đủ  thu được 10,08 lít khí CO2, 11,25 gam H2O và 70 lít khí N2. Hãy tìm giá trị m biết trong không khí tỉ lệ O2:N2 = 1:4.

A. 94,15 gam

B. 8,125 gam

C. 8,75 gam

D. 7,7 gam

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đ qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là


A. C2H4 và C3H6
B. C3H​6 và C4H8
C. C2H6 và C3H8


D. C3H8 và C4H10
Câu 18: Cho 1 muối có CTPT C3H12O3N2 . Cho 12,4 g muối trên  tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi trong đó có chứa 1 chất hữu cơ đơn chức bậc 1 và phần rắn chỉ có các chất vô cơ. Khối lượng của phần rắn là:

A. 14,5 g
B. 12,6 g
C. 10,6 g
D. 12,75 g

Câu 19: Hỗn hợp M gồm 1 anken và 2 amin no đơn chức mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít khí O2 (đkc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Chất Y là:


A. butylamin

B. etylamin

C. propylamin

D. etylmetylamin

Câu 20: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là 



A. 7. 


B. 5. 


C. 8. 


D. 4. 

Câu 21: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là


A. 4,24.
B. 3,18.
C. 5,36.
D. 8,04.

Câu 22: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối của amoni của một aminoaxit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 7 : 3) tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 71. 


B. 52. 


C. 68. 


D. 77.

Câu 23: Cho 19,8 gam hỗn hợp E chứa chất hữu cơ X (C2H7O3N) và chất hữu cơ Y (C2H8O3N2) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nhẹ. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch F chứa các chất vô cơ; đồng thời thoát ra 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí có khả năng làm quì tìm ẩm hóa xanh. Cô cạn dung dịch F thu được lượng rắn khan là. 

A. 18,86 gam

B. 22,72 gam

C. 20,48 gam

D. 17,68 gam

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 chất hữu cơ đều có khả năng làm quì tím ẩm hóa xanh. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 22,6 và dung dịch Z có chứa m gam hỗn hợp 3 muối. Giá trị của m là.

A. 27,45 gam. 

B. 19,55 gam. 

 C. 29,50 gam. 
 D. 24,50 gam.

Câu 25: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của một amino axit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5) tác dụng
hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 0,22 mol etylamin và 21,66 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 52,61%. 

B. 47,37%. 

C.44,63%. 

D. 49,85%.

Phương pháp:
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+21,66 gam muối

Ta có 3x . 2 + 5x=0,22
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x=0,02 mol

Từ 21,66 gam muối, ta có số mol của CH2 là 0,28 mol

Tìm công thức (bảo toàn mol nhóm CH2): 0,06t + 0,1q=0,28
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